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TT Ngày sinh Lớp SH
Điểm TB 

tích lũy

Số 

TCTL
Xếp loại

Khóa 2013

1 Trịnh Thị Thu Thủy 23-05-1995 13STH1 3.01 140 Khá

Khóa 2014

1 Trần Đức Nghĩa 24-08-1996 14CBC1 2.99 135 Khá

2 Lê Kim Ngọc 30-08-1994 14CBC1 2.76 136 Khá

3 Nguyễn Thị Nhật Yến 04-10-1996 14CVNH 2.68 137 Khá

4 Nguyễn Hiếu Nghĩa 12-05-1995 14CDMT 2.36 137 Trung bình

Khóa 2015

1 Phùng Thị Đoan Trang 13-07-1997 15CTUD1 2.53 135 Khá

2 Nguyễn Thị Mỹ Ly 04-06-1997 15CTUD2 2.25 140 Trung bình

3 Trần Thị Vi 20-09-1996 15CTUD2 2.14 137 Trung bình

4 Nguyễn Thị Thục Đoan 09-05-1997 15CTUD2 2.33 137 Trung bình

5 Trần Thị Vân 13-05-1996 15CBC2 2.92 137 Khá

6 Nguyễn Trần Phúc 01-03-1997 15CDMT 2.34 136 Trung bình

7 Ngô Thị Hai 17-06-1997 15CDDL 2.79 141 Khá
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